
6. Công cụ kiểm thử (Test Tools) — 20 phút
Từ khóa: Tự động hóa kiểm thử (test automation)

Mục tiêu học tập:

Mã Cấp độ Nội dung

FL-6.1.1 K2 (Hiểu) Giải thích cách các loại công cụ kiểm thử khác nhau hỗ trợ kiểm thử

FL-6.2.1 K1 (Nhớ) Nhớ lại các lợi ích và rủi ro của tự động hóa kiểm thử

6.1. Hỗ trợ của công cụ đối với kiểm thử (Tool Support for Testing)

Các công cụ kiểm thử hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hoạt động kiểm thử. Danh sách dưới đây

không giới hạn — bất kỳ thứ gì hỗ trợ kiểm thử đều có thể coi là công cụ kiểm thử (kể cả một bảng tính

Excel).

Loại công cụ Tiếng Anh Mục đích Ví dụ cụ thể

Công cụ quản lý

kiểm thử

Test management

tools

Quản lý vòng đời: yêu cầu,

test case, lỗi, cấu hình

Jira, TestRail, Azure

DevOps, Zephyr

Công cụ kiểm thử

tĩnh
Static testing tools

Hỗ trợ review và phân tích

tĩnh (static analysis)

SonarQube, ESLint,

Crucible

Công cụ thiết kế

& triển khai kiểm

thử

Test design &

implementation tools

Tạo test case, dữ liệu kiểm

thử, quy trình kiểm thử

ACTS (pairwise), Faker

(test data generation)

Công cụ thực thi

& đo bao phủ

Test execution &

coverage tools

Chạy test tự động, đo độ

bao phủ (coverage)

Selenium, Cypress,

JaCoCo, Istanbul

Công cụ kiểm thử

phi chức năng

Non-functional

testing tools

Kiểm thử hiệu năng, bảo

mật, khả năng chịu tải...

JMeter, Gatling,

OWASP ZAP

Công cụ DevOps DevOps tools
CI/CD pipeline, build tự

động, theo dõi quy trình

Jenkins, GitLab CI,

GitHub Actions

Công cụ cộng tác Collaboration tools
Giao tiếp giữa các bên liên

quan

Slack, Microsoft

Teams, Confluence

Công cụ mở rộng

& tiêu chuẩn hóa

Scalability &

deployment tools

Máy ảo, đóng gói

(containerization)

Docker, Kubernetes,

Vagrant

6.2. Lợi ích và rủi ro của tự động hóa kiểm thử (Benefits and Risks of

Test Automation)

⚠️  Việc chỉ đơn giản mua một công cụ không đảm bảo thành công. Mỗi công cụ mới đều đòi hỏi nỗ lực

để giới thiệu (introduction), bảo trì (maintenance) và đào tạo (training).



Lợi ích tiềm năng (Potential Benefits)

Lợi ích Giải thích Ví dụ

Tiết kiệm thời gian (Time saving)
Giảm công việc thủ

công lặp lại

Chạy 500 regression test tự động thay

vì test tay mất 3 ngày

Ngăn ngừa lỗi con người (Prevent

human errors)

Tính nhất quán và

lặp lại cao

Script luôn nhập đúng dữ liệu, không

gõ nhầm như người

Đánh giá khách quan hơn (More

objective assessment)

Đo lường chính xác

các thước đo phức

tạp

Đo code coverage đạt 85% — con

người không thể đếm thủ công

Truy cập thông tin dễ hơn (Easier

access to test info)

Hỗ trợ quản lý và

báo cáo

Dashboard tự động: biểu đồ tiến độ,

tỷ lệ pass/fail, thời gian chạy

Giảm thời gian thực thi (Reduced

execution time)

Phát hiện lỗi sớm

hơn, phản hồi nhanh

CI chạy test mỗi lần commit → phát

hiện bug trong vài phút

Dành thời gian cho kiểm thử sâu

hơn (More time for deeper testing)

Tester tập trung thiết

kế test mới

Không phải chạy regression test tay →

dành thời gian cho exploratory testing

Rủi ro tiềm năng (Potential Risks)

Rủi ro Giải thích Ví dụ

Kỳ vọng phi thực tế (Unrealistic

expectations)

Quá kỳ vọng về chức

năng và tính dễ dùng

Nghĩ rằng Selenium sẽ tự viết test

— thực tế phải code rất nhiều

Ước lượng sai chi phí (Inaccurate

cost estimation)

Đánh giá thấp thời gian,

chi phí triển khai & bảo

trì

Dự kiến 1 tháng triển khai, thực tế

mất 6 tháng + bảo trì script liên

tục

Dùng tool khi manual phù hợp hơn

(Using tool when manual is better)

Tự động hóa không

phải lúc nào cũng tối ưu

Test 1 lần cho tính năng sắp xóa →

test tay nhanh hơn viết script

Quá phụ thuộc vào công cụ (Over-

reliance on tool)

Bỏ qua tư duy phản

biện của con người

Chỉ tin kết quả tool, không kiểm tra

lại → bỏ sót bug tool không phát

hiện

Phụ thuộc nhà cung cấp (Vendor

dependency)

Vendor ngừng kinh

doanh, ngừng hỗ trợ,

bán tool

Công cụ A bị mua lại → giá tăng

gấp 3, phải migrate toàn bộ

Mã nguồn mở bị bỏ rơi (Abandoned

open-source)

Không còn cập nhật

hoặc cập nhật quá

nhiều

Library test framework không còn

maintainer → bảo mật bị ảnh

hưởng

Không tương thích nền tảng

(Platform incompatibility)

Tool không hoạt động

trên nền tảng đang

dùng

Tool chỉ hỗ trợ Windows, dự án

dùng Linux



Chọn tool không phù hợp (Wrong

tool selection)

Không tuân thủ pháp lý

hoặc an toàn

Dùng tool không đạt chuẩn bảo

mật cho hệ thống y tế

Bảng từ khóa (Keywords)

Thuật ngữ tiếng

Anh
Tiếng Việt Ví dụ / Giải thích

Test automation Tự động hóa kiểm thử Dùng Selenium chạy test tự động thay vì test tay

Test management

tool
Công cụ quản lý kiểm thử Jira, TestRail — quản lý test case, bug, tiến độ

Static analysis Phân tích tĩnh
SonarQube quét code tìm lỗi mà không cần chạy

chương trình

Test execution tool
Công cụ thực thi kiểm

thử
Selenium, Cypress — chạy test case tự động

Coverage tool Công cụ đo bao phủ JaCoCo đo % dòng code được test cover

CI/CD
Tích hợp liên tục / Bàn

giao liên tục
Jenkins tự động build + test mỗi lần push code

Containerization Đóng gói (container hóa)
Docker đóng gói ứng dụng để chạy nhất quán

mọi môi trường

Vendor

dependency
Phụ thuộc nhà cung cấp Rủi ro khi vendor ngừng hỗ trợ hoặc tăng giá

Regression testing Kiểm thử hồi quy
Chạy lại các test cũ sau khi sửa code để đảm bảo

không phát sinh lỗi mới

Mẹo thi ISTQB 🎯

Chương này chỉ 20 phút và 2 câu hỏi thi, nhưng cần nhớ rõ:

K1 (FL-6.2.1): Đề có thể liệt kê một danh sách và hỏi "đâu là lợi ích/rủi ro của test automation" —

cần phân biệt rõ benefit vs risk.

K2 (FL-6.1.1): Đề có thể mô tả một tình huống và hỏi "loại công cụ nào phù hợp" — cần nắm được

mục đích từng loại tool.

Bẫy hay gặp: "Mua tool = thành công" là SAI. Luôn cần nỗ lực triển khai, đào tạo, bảo trì.

Một số ghi chú
Tài liệu dịch từ sách gốc ISTQB Foudation v4.0.1 sang tiếng Việt, nhằm mục đích giảm rào cản tiếp

cận các kiến thức về testing tới cộng đồng tester Việt Nam nói chung và các anh chị em muốn tìm

hiểu về testing nói riêng

Tài liệu cố gắng dịch nhiều nhất các từ tiếng Việt để bạn đọc không phải tra từ điển trong quá trình

đọc (VD: defects dịch là khuyết tật phần mềm).

Dự án phi lợi nhuận, bạn có thể thoải mái sử dụng bản dịch, chia sẻ và sửa đổi nếu cần thiết.



Có góp ý cho dự án, bạn có thể submit góp ý qua link này nha:

https://go.betterbytesvn.com/sharing-documentation-feedback.

Bản dịch được thực hiện bởi tác giả Đỗ Minh Phong. Bạn có thể gửi lời cảm ơn/feedback/ donate tới

tác giả thông qua các hình thức:

Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/@hoctest_com

Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoctest/

Tham gia group Playwright Việt Nam trên Facebook:

https://www.facebook.com/groups/playwright.automation.test

Donate cho tác giả: https://academy.betterbytesvn.com/donate-cho-chung-minh/

Facebook cá nhân tác giả: https://www.facebook.com/dominhphong.18/

Xin chân thành cảm ơn bạn, vì đã quan tâm tới tài liệu ^ .̂

https://go.betterbytesvn.com/sharing-documentation-feedback
https://www.facebook.com/dominhphong.18/
https://www.youtube.com/@hoctest_com
https://www.facebook.com/hoctest/
https://www.facebook.com/groups/playwright.automation.test
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